
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 24/3/2025
H29.109-

250306-0386

CÔNG TY TNHH THE RABBIT 

HOLE IRISH SPORTS 

ROOFTOP BAR

Tầng 3, Số 110 Trần Não, Khu 

Phố 2, Phường An Khánh, 

Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
12/03/2025 10/04/2025

2 24/3/2025
H29.109-

250310-0396

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG GOGI HOUSE

L5-08A Trung Tâm Thương 

Mại Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, Số 161 đường Võ 

Nguyên Giáp, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
12/03/2025 10/04/2025

3 24/3/2025
H29.109-

250310-0398

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP 

ĐOÀN GOLDEN GATE - CHI 

NHÁNH MIỀN NAM - ĐỊA 

ĐIỂM KINH DOANH – NHÀ 

HÀNG MANWAH

5-08B Trung Tâm Thương 

Mại Vincom Mega Mall Thảo 

Điền, Số 161 đường Võ 

Nguyên Giáp, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
12/03/2025 10/04/2025

4 24/3/2025
H29.109-

250312-0410

CÔNG TY TNHH SAIGON 

SPORTS CLUB GROUP

Số 7 Đường số 17, Khu đô thị 

An Phú An Khánh, Phường 

An Khánh, Thành phố Thủ 

Đức

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
12/03/2025 10/04/2025

5 24/3/2025
H29.109-

250308-0182

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ AI 

VINA

L1-01,02, Tầng 1, Trung tâm 

thương mại Estella Place, Số 

88 đường Song Hành, Phường 

An Phú, Thủ Đức

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

6 24/3/2025
H29.109-

250226-0340

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 421 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

B - 01-12 và B -01 - 12B, 

Tầng 1, Lô B, Khu căn hộ Sài 

Gòn Gateway, 11km9 Xa lộ 

Hà Nội, Khu Phố 1, Phường 

Hiệp Phú, Thành phố Thủ Đức 

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục

13/03/2025 11/04/2025

7 24/3/2025
H29.109-

250312-0306

HỘ KINH DOANH CRANE TEA 

XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH

290 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

Phường 19, Quận  Bình  Thạnh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

8 24/3/2025
H29.109-

250227-0124

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 153 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

404A-B-C Nguyễn Oanh, 

Phường 6, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục

13/03/2025 11/04/2025

9 24/3/2025
H29.109-

250305-0174

CÔNG TY TNHH ATX VIỆT 

NAM 

12 Hoa Trà, Phường 7, Quận 

Phú Nhuận

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 
13/03/2025 10/04/2025

10 24/3/2025
H29.109-

250312-0017

HỘ KINH DOANH NHÀ HÀNG 

HẦM RƯỢU 353

353 Thống Nhất, Phường 11, 

Quận Gò Vấp

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

11 24/3/2025
H29.109-

250312-0020

HỘ KINH DOANH CAFE 

SUNSHINE

496-498 Nguyễn Văn Khối, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

12 24/3/2025
H29.109-

250318-0142

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 17 

– KLEVER FRUIT – CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ K.L.E.V.E

Số 439 - 441 đường Quang 

Trung, Phường 10, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh 

trái cây
19/03/2025 03/04/2025

13 24/3/2025
H29.109-

250310-0040
HỘ KINH DOANH TẤN HƯNG

Số 02/1, đường số 376, tổ 10, 

ấp Bàu Tre 2, xã Tân An Hội, 

Huyện Củ Chi

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
12/03/2025 10/04/2025

14 24/3/2025
H29.109-

250227-0118

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

WINMART+ HCM 124 - CHI 

NHÁNH HỒ CHÍ MINH - CÔNG 

TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP 

WINCOMMERCE

45 Đường Thạnh Lộc 27, Khu 

phố 3B, Phường Thạnh Lộc, 

Quận 12

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục

13/03/2025 11/04/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 24/03/2025



15 24/3/2025
H29.109-

250313-0162

HỘ KINH DOANH QUÁN 2 

CON DÊ

1611 tổ 1, ấp 1, xã Xuân Thới 

Thượng , Huyện Hóc Môn

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

16 24/3/2025
H29.109-

250310-0115

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM AN MẠNH FOOD

255 Lê Minh Nhựt, Ấp 

Thượng, xã Tân Thông Hội, 

Huyện Củ Chi

Đóng gói: bún, 

miến, hủ tiếu, 

cháo, phở, kẹo 

mè, kẹo đậu 

phộng, rau, củ, 

quả sấy khô.

13/03/2025 10/04/2025

17 24/3/2025
H29.109-

250317-0534

KHO HÀNG - CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH TM - DV HIỆP 

NGÂN

280/9 Đường TX 25, Phường 

Thạnh Xuân, Quận 12

Kinh Doanh : 

Gạo, Tấm, Nếp
18/03/2025 02/04/2025

18 24/3/2025
H29.109-

250317-0399

HỘ KINH DOANH - CÀ PHÊ 

TRẦN PHÚC

Số 310/1A Đường Võ Văn 

Bích, ấp 4B, xã Bình Mỹ, 

Huyện Củ Chi

xay, đóng gói 

cà phê, đậu 

nành

18/03/2025 02/04/2025

19 24/3/2025
H29.109-

250212-0128

CÔNG TY TNHH 

DANNYGREEN RETAIL & 

FRANCHISE - ĐỊA ĐIỂM KINH 

DOANH CỬA HÀNG 

DANNYGREEN BIOMARKT 

GÒ DẦU TÂN PHÚ

28 Đường Gò Dầu, Phường 

Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục; kinh 

doanh dịch vụ 

ăn uống - 10 

suất/ lần phục 

vụ (cửa hàng 

giải khát).

13/03/2025 11/04/2025

20 24/3/2025
H29.109-

250312-0141

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 12 

CÔNG TY CỔ PHẦN PIZZA 

NGON – NHÀ HÀNG THE 

PIZZA COMPANY

303F đường Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

21 24/3/2025
H29.109-

250303-0191

HỘ KINH DOANH THE 

ESPRESSO COFFEE

117-119 Nguyễn Quý Anh, 

Phường Tân Sơn Nhì, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

22 24/3/2025
H29.109-

250313-0423
CÔNG TY TNHH NƯỚC P&P

51/34/13 Trần Thị Trọng, 

Phường 15, Quận Tân Bình

sản xuất nước 

uống đóng bình
13/03/2025 11/04/2025

23 24/3/2025
H29.109-

250313-0424

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

TM DỊCH VỤ ĂN UỐNG HỒNG 

PHÚC

236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, 

Quận Tân Bình

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 11/04/2025

24 24/3/2025
H29.109-

250311-0389

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CỬA 

HÀNG CO.OP FOOD NGUYỄN 

SƠN 325 - CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN THỰC 

PHẨM SAIGON CO.OP

325 - 325A Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thạnh, Quận Tân 

Phú

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục đính 

kèm

13/03/2025 11/04/2025

25 24/3/2025
H29.109-

250306-0362

CHI NHÁNH LÊ LỢI - CÔNG 

TY TNHH KAMO

Số 30 Lê Lợi, Phường Bến 

Nghé, Quận 1

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 10/04/2025

26 24/3/2025
H29.109-

250306-0383

HỘ KINH DOANH TIỆM CAFE 

SÀI GÒN XƯA

179B nguyễn cư trinh, Phường 

Nguyễn Cư Trinh, Quận 1

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 10/04/2025

27 24/3/2025
H29.109-

250307-0287

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU HOÀNG VIỆT

Số 4A Phạm Ngọc Thạch, 

Phường Bến Nghé, Quận 1

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
13/03/2025 10/04/2025

28 24/3/2025
H29.109-

250314-0331

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ DUYÊN BÁNH

10 Lê Thị Riêng, Phường Bến 

Thành, Quận 1

kinh doanh 

dịch vụ ăn uống
14/03/2025 14/04/2025

29 24/3/2025
H29.109-

250319-0045

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 1 - 

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

VY HOÀN

Sạp 1360A - 1360B Chợ Bến 

Thành, số 122 đường Lê Lợi, 

Phường Bến Thành, Quận 1

Kinh doanh 

thịt các loại
19/03/2025 03/04/2025

30 24/3/2025
H29.109-

250318-0128

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 16 

– KLEVER FRUIT – CHI 

NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ 

CHÍ MINH - CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU 

TƯ K.L.E.V.E

161 Khánh Hội, Phường 3, 

Quận 4

Kinh doanh 

trái cây
19/03/2025 03/04/2025



31 24/3/2025
H29.109-

250228-0286

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN THƯƠNG MẠI BÁCH 

HÓA XANH - CỬA HÀNG BHX 

SỐ 10081

C5/25 Trịnh Như Khuê, Ấp 3, 

Xã Bình Chánh, Huyện Bình 

Chánh

Bán lẻ nhóm 

sản phẩm theo 

danh mục

17/03/2025 15/04/2025

32 24/3/2025
H29.109-

250319-0335

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

KINH DOANH ĐẠI PHÚ QUÝ

441 Lê Thị Ngay, xã Vĩnh Lộc 

A, Huyện Bình Chánh

Kinh doanh 

rau, củ, quả
19/03/2025 03/04/2025

33 24/3/2025
H29.109-

250317-0237

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM TÙNG QUYÊN

B1-025 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, đường 

Quản Trọng Linh, Phường 7, 

Quận 8

kinh doanh rau, 

củ, quả
19/03/2025 03/04/2025

34 24/3/2025
H29.109-

250318-0131

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI THÁI TIÊN

D11/54E Quách Điêu, xã Vĩnh 

Lộc A, Huyện Bình Chánh

Kinh doanh 

sữa tươi 

nguyên liệu

19/03/2025 03/04/2025

35 24/3/2025
H29.109-

250319-0198

HỘ KINH DOANH CƠ SỞ CHẢ 

LỤA NHƯ NGỌC

C9/6E1 ấp 4A, xã Bình Hưng, 

Huyện Bình Chánh

Chế biến các 

sản phẩm từ 

thịt: chả lụa, 

giò thủ, chả 

chiên, chả quế

19/03/2025 03/04/2025

36 24/3/2025
H29.109-

250318-0107

CÔNG TY TNHH ĐĂNG LAM 

NGỌC

6A68 Đường An Hạ, Ấp 6, xã 

Phạm Văn Hai, Huyện Bình 

Chánh

Kinh doanh 

dịch vụ ăn 

uống (cửa hàng)

19/03/2025 17/04/2025


